
Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Nguyễn Trúc Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Lý C.Nghệ Văn Hóa
S2 Toán Lý C.Nghệ Văn Hóa
S3 Toán Tin Anh Hóa GDCD
S4 Địa Tin Anh Sử QPAN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Anh Toán T.Dục Văn
C2 Địa Anh Toán T.Dục Văn
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Minh Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN C.Nghệ Địa Sinh Tin
S2 GDCD C.Nghệ Địa QPAN Tin
S3 Anh Lý T.Dục Sử Toán
S4 Anh Lý T.Dục Hóa Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Anh Toán Văn Văn
C2 Hóa Anh Toán Văn Văn
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Anh Thư
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Lý Địa Toán Sử
S2 GDCD Lý Địa Toán Hóa
S3 T.Dục Anh Tin Hóa Hóa
S4 T.Dục Anh Tin Sinh QPAN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Anh C.Nghệ Toán
C2 Văn Văn Anh C.Nghệ Toán
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đình Nhẫn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Tin Lý Văn
S2 QPAN Anh Tin Lý Văn
S3 Địa Hóa Sinh Toán Toán
S4 Hóa Hóa GDCD Toán Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn C.Nghệ Anh T.Dục Sử
C2 Văn C.Nghệ Anh T.Dục Địa
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Kim Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Tin Anh Lý T.Dục
S2 Toán Lý Anh Tin T.Dục
S3 Toán Hóa QPAN Sử Văn
S4 GDCD Hóa Sinh Hóa Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Văn Toán C.Nghệ Địa
C2 Anh Văn Toán C.Nghệ Địa
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quốc Thịnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Tin Anh Sử Toán
S2 Hóa Tin Anh Sinh Toán
S3 Anh Lý Địa Văn QPAN
S4 Anh Lý Địa Văn GDCD
S5

C
H

IỀ
U

C1 T.Dục C.Nghệ Toán Hóa Văn
C2 T.Dục C.Nghệ Toán Hóa Văn
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mứt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Hóa Sử Văn Văn
S2 Lý Hóa QPAN Văn Văn
S3 Anh GDCD Anh Địa Toán
S4 Anh Sinh Anh Địa Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Tin C.Nghệ Hóa T.Dục
C2 Toán Tin C.Nghệ Lý T.Dục
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Thuận
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Hóa QPAN C.Nghệ Lý
S2 Văn Hóa Sử C.Nghệ Lý
S3 Văn Anh Địa Toán Toán
S4 Sinh Anh Địa Toán Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin Văn T.Dục Anh Hóa
C2 Tin Văn T.Dục Anh GDCD
C3
C4
C5



Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Tiểu My
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN C.Nghệ Toán Địa Toán
S2 Sinh Văn Toán Toán Văn
S3 Anh Anh QPAN Anh Tin
S4 Văn Văn Sử Anh Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Hóa T.Dục Lý Lý
C2 C.Nghệ Hóa T.Dục Hóa GDCD
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Huỳnh Nam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Sinh T.Dục C.Nghệ Lý
S2 Anh Anh GDCD T.Dục Sử Lý
S3 Sinh Văn Toán Toán Hóa
S4 Văn Văn Toán Toán Hóa
S5

C
H

IỀ
U

C1 QPAN Hóa Địa Nghề Tin
C2 Lý Văn Anh Nghề Tin
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Mai Vũ Linh Đan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Lý T.Dục Lý Toán Nghề
S2 Văn Lý T.Dục Toán Toán Nghề
S3 C.Nghệ Hóa Anh Toán Tin
S4 Địa Hóa Anh QPAN Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Anh Sử Văn Hóa
C2 Sinh Anh GDCD Văn Văn
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Đặng Xuân Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Lý T.Dục Sinh Địa Tin
S2 Nghề GDCD T.Dục Anh Văn Tin
S3 Nghề Anh Anh Lý Toán
S4 Văn Văn Anh QPAN Lý
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Hóa Toán Sử Toán
C2 C.Nghệ Hóa Toán Sinh Hóa
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thụy Khánh Vi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Toán Văn QPAN Anh
S2 T.Dục Anh Toán Văn GDCD Anh
S3 Sinh Tin Nghề Sinh Sử
S4 Lý Tin Nghề Hóa T.Dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Hóa C.Nghệ Toán Lý
C2 Văn Hóa Địa Toán Lý
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Cảnh Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Hóa Anh Tin Toán Văn
S2 Lý Hóa Anh Địa Toán Văn
S3 GDCD Sinh Toán QPAN C.Nghệ
S4 Nghề Sinh Toán Lý Sử
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Nghề T.Dục Địa Văn
C2 Anh Nghề T.Dục Văn Văn
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Văn Toán Anh Văn C.Nghệ
S2 Địa Anh Toán Sử Địa QPAN
S3 Tin Văn Sinh Hóa Lý
S4 Tin GDCD Sinh Lý Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Nghề Anh T.Dục Văn
C2 Văn Nghề Anh T.Dục Hóa
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Đặng Nữ Như Quỳnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Văn Sinh Hóa Toán Văn
S2 Địa Văn Sinh Hóa C.Nghệ Văn
S3 Địa Anh T.Dục Tin QPAN
S4 GDCD Anh T.Dục Tin Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Lý Nghề Anh Văn
C2 Toán Lý Nghề Anh Sử
C3
C4
C5



Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Trần Quyết Thắng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Hóa Toán Anh Tin Toán
S2 Văn Hóa Toán Anh Tin Toán
S3 Lý Anh C.Nghệ Địa Văn
S4 Lý Anh GDCD Địa Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Nghề Văn Sinh QPAN T.Dục
C2 Nghề Văn Sinh Sử T.Dục
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Bạch Thị Diệp Liễu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN C.Nghệ Anh Văn Hóa T.Dục
S2 Toán Tin Anh QPAN Hóa Địa
S3 Toán Sinh Toán Anh T.Dục
S4 Nghề Sinh Sử Văn Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Nghề Anh Văn Lý
C2 Văn Nghề GDCD Địa Lý
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thụy Thanh Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Toán Anh Lý Lý
S2 Toán Anh Toán Anh Lý Lý
S3 GDCD Văn Sinh Tin T.Dục Văn
S4 Anh C.Nghệ QPAN Tin T.Dục Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Sinh Địa Toán Hóa
C2 Hóa Sinh Sử Toán Hóa
C3 Địa
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đặng Quang Vinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Hóa Toán Toán T.Dục Toán
S2 Văn Hóa QPAN Sử T.Dục Toán
S3 Hóa Lý Anh Văn Toán Địa
S4 Hóa Lý Anh Anh Sinh Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý Anh Sinh Tin GDCD
C2 Lý Anh C.Nghệ Tin Sinh
C3 Văn
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Hà Thị Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Văn Anh T.Dục Lý Lý
S2 Văn Sử Anh T.Dục Toán Lý
S3 Anh Địa Toán QPAN Hóa Hóa
S4 Toán Địa Sinh Sinh Hóa Hóa
S5

C
H

IỀ
U

C1 C.Nghệ Anh Tin Văn Toán
C2 Sinh Anh Tin GDCD Toán
C3 Lý
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thành Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Anh Tin QPAN Anh
S2 Văn Anh Anh Tin Sinh C.Nghệ
S3 Lý Hóa Sử T.Dục Sinh Địa
S4 Lý Hóa Toán T.Dục Văn Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Lý GDCD Hóa Toán
C2 Toán Lý Sinh Hóa Toán
C3 Văn
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hoài Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Sử Tin Toán Lý Địa
S2 Hóa Sinh Tin Văn Lý Toán
S3 Anh Anh Anh Sinh T.Dục Toán
S4 Anh Anh C.Nghệ Toán T.Dục QPAN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Lý GDCD Văn Hóa
C2 Toán Hóa Địa Văn Hóa
C3 Lý
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Anh Anh Hóa Sử
S2 Toán Anh C.Nghệ Anh Hóa Sử
S3 Toán Lý Sử Toán Văn Toán
S4 Sinh Lý QPAN Toán Văn Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 T.Dục GDCD Văn Địa Tin
C2 T.Dục GDCD Văn Địa Tin
C3
C4
C5



Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Mộng Lành
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN GDCD T.Dục Toán Hóa Văn
S2 Sinh GDCD T.Dục Toán Hóa Văn
S3 Toán C.Nghệ Toán Văn Lý Tin
S4 Toán Anh Toán Văn Địa Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Sử Anh Sử Địa
C2 Anh Sử Anh QPAN Lý
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Đào Thị Thanh Xuân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Tin QPAN Anh Sinh Toán
S2 Sử Tin Toán Anh Toán Toán
S3 Văn Địa Toán T.Dục Lý Văn
S4 Toán Địa Anh T.Dục Lý Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Anh Sử Hóa C.Nghệ
C2 GDCD Anh Sử Hóa Văn
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thủy Tiên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Địa GDCD Anh Văn QPAN
S2 Anh Địa Toán Anh GDCD Anh
S3 Toán Tin T.Dục Văn Hóa Toán
S4 Anh Tin T.Dục Văn Hóa Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử Lý Toán Sử Sinh
C2 Sử Lý Toán Văn C.Nghệ
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Địa C.Nghệ Toán Toán T.Dục
S2 Anh Địa Sinh Toán Toán T.Dục
S3 Văn Sử Anh Anh Văn QPAN
S4 Toán Sử Anh Anh Văn Lý
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Văn Tin GDCD GDCD
C2 Hóa Lý Tin Sử Toán
C3
C4
C5

Trường THPT Dương Văn Thì

Thời khóa biểu lần 2 - Năm học 2021 - 2022

(Từ 27/09/2021)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Sinh Sử QPAN T.Dục Hóa
S2 Anh C.Nghệ Anh Lý T.Dục Hóa
S3 Anh GDCD Toán Lý Văn Tin
S4 Sử GDCD Toán Sử Văn Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Văn Anh Toán Toán
C2 Địa Văn Anh Toán Toán
C3
C4
C5


